 
Bài tập ôn luyện môn Toán
Ngày….tháng 02 năm 2020
Bài 1. Đặt tính rồi tính. 
     13  + 6                18 – 5                  19 – 9                       6 + 11                   10 + 7
……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………                ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
Bài 2. Tính 
              14 + 3 – 6  =……                            13cm + 5cm  =…………	
              10 + 5 – 3  =……                            18cm - 4cm  =  …………
              19 – 8 + 2 =  .......                            16cm - 6cm + 9cm  = ................
              12 + 6 – 8 = .......                             10cm + 7cm – 6cm = ................
Bài 4.
a. Khoanh tròn vào số lớn nhất :                        b. Khoanh tròn vào số bé nhất :
  13   ;  20   ;   11   ;   8    ;    19                               10    ;   15    ;    8   ;     19  ;     12

Bài 5. Nam trồng được 12 cây hoa, Thành trồng được 7 cây hoa. Hỏi cả hai bạn trồng được bao nhiêu cây hoa ?                        
                                                 Bài giải
……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………                ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
Bài 6. Nam có 13 viên kẹo, mẹ cho Nam thêm 4 viên kẹo. Hỏi Nam có tất cả mấy viên kẹo ?
                                                                     Bài giải     
          ……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………                ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
Bài 7. Vẽ đoạn thẳng dài 5cm :  .........................................................................................

Bài 8. Số ? 
                          ......... + ......... - ........ = 16







Bài tập ôn luyện môn Toán
Ngày….tháng 02 năm 2020
Bài 1. Đặt tính rồi tính 
     13 + 5                4 + 13                   12 – 2                        5 + 12                   19 –7
……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………                ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
Bài 2. Điền dấu +  hoặc -  thích hợp vào ô trống .
            12[image: ]  5  [image: ] 3  = 14	                                           13  [image: ]  3  [image: ] 2   = 18
           14 [image: ] 4   [image: ]  1 = 11                                           15  [image: ]  2  [image: ] 4   = 17
           16 [image: ] 3   [image: ]  2 = 17                                           19  [image: ]  7  [image: ] 3   = 15
Bài 3. Điền dấu >, <  , = thích hợp vào ô trống.               
                   19 - 9   [image: ]   10 + 1 	12 + 0 [image: ] 0 + 12
                16  + 0 [image: ] 16 - 0	19 - 4  [image: ] 11 + 4  
                17 -  5 [image: ] 17 -  4	15 + 2 [image: ] 18 - 4 
Bài 4. Lớp 1A trồng được 11 cây, lớp 1B trồng được 8 cây. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?
Bài giải
……………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………                ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

Bài 5. Hình bên có :               


                     - .... đoạn thẳng.
                     - .... hình chữ nhật.
Bài 6. Viết các số: 7, 0, 9, 4, 10, 2.
a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: ..............................................................
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé:...............................................................
Bài 7. Đúng ghi Đ sai ghi S vào 

                        


                         5 + 2  + 2 = 9                                  4 + 1 =  1+ 4
                         3 - 2 +  3 = 5                                    2 + 3  <  3 – 2 


                         9 - 5 + 6 = 10                                  10 - 4  > 6 + 1


Bài 8. Số ?
      9 - .... + .... = 10 	              8 - ....  + ....  = 3                     9 -  3 = ...... + 1
     10 - .... + .... = 7	                        5 + ..... - ..... =  8                    5 + 2 = 10 - ....
      6 - ....  + .... =  9                      10 - ....  - ..... =  4                     .... - 5 = 8 -  4
    ... + ..... + .... =10                       ..... - ..... - ..... = 5                   4 + 5 = 5 + ....







Bài tập ôn luyện môn Toán
Ngày….tháng 02 năm 2020

1. Đặt tính rồi tính:
	14 + 5
	15 + 0
	18 – 2
	16 – 6

	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….


2. Tính:
	13 + 6 = …
	17 – 6 = …
	19 – 6 + 3 = …


12 cm + 6 cm = ...                 18 cm - 8 cm = ...           13cm + 4cm – 5cm = …
Bài 2. >, <, =?
	17 – 2 …. 16
	17 – 4 …. 16 – 3
	17 – 4 …. 18 – 3 – 2

	30 …. 50
	80 …. 10
	18 – 4 + 3 …. 16 – 2 + 4


Bài 3. Vẽ và đặt tên cho đoạn thẳng có độ dài 12cm:
…………. ……………………………………………………………
………………………………………………………………………
Bài 4. Dựa vào tóm tắt để giải bài toán:
Có 14 bông hoa , thêm 4 bông hoa . Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?
	Tóm tắt
Có: …. bông hoa
Cho: ….bông hoa
Còn lại: … bông hoa?
	                                    Bài giải
…………………….……………………………
…………………………….……………………
……………………………….…………………


Bài 5. Sợi dây thứ nhất dài 11 cm, sợi dây thứ hai dài 8 cm. Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu cm?
	Tóm tắt
Sợi dây thứ nhất: …..cm
Sợi sây thứ hai : ……. cm
Cả hai sợi dây :…….. cm?
	                            Bài giải
………………….…………………………
…………………….………………………
…………………….………………………


Bài 6. Trong hình dưới đây có:
[image: ]
….. điểm
….. đoạn thẳng
….. hình tam giác

* Bài 7. Số?
13+ 3 > …… > 18 - 4                   18 – 6 + 3 < …… < 18 + 1 – 2

Bài tập ôn luyện môn Toán
Ngày….tháng 02 năm 2020
Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước bạn đã giải bài toán đúng.
Bài toán: Một đàn gà có 12 con gà mái và 5 con gà trống. Hỏi đàn gà có tất cả bao nhiêu con gà?
	              A. 
	                           Bài giải
    Đàn gà có tất cả là:
           12 + 5 = 17
               Đáp số: 7 con gà

	               B. 
	                        Bài giải
     Đàn gà có tất cả là:
          12 + 5 = 17 con gà
              Đáp số: 17

	               C. 
	                      Bài giải
     Đàn gà có tất cả là:
         12 + 5 = 17 (con gà)
              Đáp số: 17 con gà


Bài 2. Tính:
	2cm + 6cm = …....
	8cm – 5cm = ……
	18cm – 2cm – 5cm = ……

	13cm + 2cm = …....
	15cm – 5cm = ……
	12cm + 7cm – 3cm = ……

	10cm + 9cm = …....
	17cm – 2cm = ……
	10cm – 2cm + 1cm = ……

	15cm + 2cm = …....
	16cm – 6cm = ……
	19cm – 4cm – 5cm = ……

	17cm + 1cm = ……
	19cm – 4cm = ……
	11cm + 5cm + 2cm = ……


Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
a)Trên cành cây có 12 con chim, 3 con chim bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim?
	
	
	
	
	








b) Tổ Một có 10 bạn nữ, tổ Hai có 7 bạn nữ. Hỏi cả hai tổ có bao nhiêu bạn nữ?
	Tóm tắt
Tổ Một : … bạn nữ
Tổ Hai : … bạn nữ
Cả hai tổ có : … bạn nữ?
	                             Bài giải
            Cả hai tổ có số bạn nữ là:
          ………………………………………
                   Đáp số : ………………………



Bài 4. Em hãy tóm tắt rồi giải bài toán:

a) An có 11 viên bi, Bình có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

	Bài giải
   ……………………………………………….
    ………………………………………………..
    …………………………………………….…
                     ……………………………………………….



b) Tổ em có 10 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có tất cả bao nhiêu bạn?
                                                       Bài giải
……………………………………………….
………………………………………………..
…………………………………………….…
                    ……………………………………………….
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